BÀI 58: NHÂN, CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) 6 phút 20 giây  3 = ? 
	A. 15 phút 60 giây
	B. 18 phút 60 giây
	C. 10 phút 60 giây 
	D. 18 phút 10 giây 



b) 4 phút 30 giây  3 = ? 
	A. 13 phút 30 giây
	B. 12 phút 90 giây
	C. 12 phút 60 giây 
	D. 12 phút 10 giây 



c)  22 giờ 53 phút  2 = ? 
	A. 45 giờ 46 phút.
	B. 44 giờ 100 phút
	C. 44 giờ 96 phút 
	D. 45 giờ 110 giây 



d) 8 phút 20 giây : 4 = ? 
	A. 2 phút 5 giây
	B. 2 phút 80 giây
	C. 32 phút 5 giây 
	D. 33 phút 20 giây  



Bài 2. Điền vào chỗ chấm 
Trong một buổi thực hành môn kỹ thuật, để làm được 5 bông hoa một bạn đã làm hết 15 phút 45 giây. Vậy trung bình mỗi bạn sẽ làm được một bông hoa trong thời gian là …… 
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a) Kết quả phép tính 2 giờ 8 phút  5 là 10 giờ 40 phút 
b) Kết quả phép tính 4 giờ 20 phút  6 là 26 giờ 
c) 55 phút 20 giây : 5 = 11 phút 5 giây 
d) 2 phút 12 giây : 2 = 1 phút 6 giây 
II. Tự luận: 
Bài 1. Tính 
	a) 3 giờ 10 phút  5 
	10 giờ 20 phút : 5  

	
b) 12 phút 30 giây  3 
	
10 phút 50 giây : 5  



Bài 2. Điền vào bảng sau
	A
	B
	A   B

	2 giờ 15 phút
	3
	

	4 phút 25 giây
	6
	

	
	5
	15 phút 40 giây



Bài 3. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 15 phút . Hỏi người đó làm 10 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 21 phút 39 giây, quãng đường thứ hai hết số thời gian bằng một phần ba quãng đường thứ nhất. Hỏi người đó đi được cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Một đội cộng nhân chuyển gạo vào 2 kho với thời gian chuyển vào kho thứ nhất là 5 giờ 15 phút. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai nhanh gấp 3 lần so với kho thứ nhất. Hỏi tổng thời gian chuyển gạo vào cả hai kho là bao nhiêu giờ ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


